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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Ngày 04/11/2013 tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nghị quyết chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.”

"...Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời."

Dạy học dựa trên phát triển năng lực đã trở thành một chủ đề nóng trong giáo dục ngày nay. Ngành giáo dục ngày càng đổi mới, hướng đến một nền giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, chuyển dần từ việc truyền thụ kiến thức sang việc học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, hình thành các kĩ năng, năng lực trong quá trình học tập. Mỗi học sinh là một cá thể độc lập với sự khác biệt về năng lực, trình độ, sở thích, nhu cầu và nền tảng xuất thân. Dạy học phát triển năng lực thừa nhận thực tế này và tìm ra được những cách tiếp cận phù hợp với mỗi học sinh, nó cho phép học sinh được áp dụng những gì đã học, thông qua sự gắn kết giữa bài học và cuộc sống. Điều này cũng giúp học sinh thích ứng với những thay đổi của cuộc sống trong tương lai. 

 Song song với việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy cô, sự thay đổi nhận thức từ người học cũng là một vấn đề cần giải quyết, trong đó sự chủ động, tự học, tự nghiên cứu của học sinh được đặt lên hàng đầu.

Để đáp ứng cho kì thi THPT Quốc gia hiện nay, thời gian thi rút ngắn (từ 90 phút làm 50 câu trắc nghiệm xuống 50 phút làm 40 câu trắc nghiệm), trong khi nội dung thi không những không giảm mà ngày càng mở rộng (năm 2017 – 2018 thi thêm toàn bộ kiến thức lớp 11, năm tiếp theo thi toàn bộ kiến thức lớp 10, 11, 12), yêu cầu về kĩ năng, năng lực ngày càng cao. Hơn nữa trong tình hình dịch bệnh xảy ra buộc các em phải nghỉ học trong thời gian dài. Với tình hình như thế, thầy cô không thể có thời gian truyền thụ hết những nội dung, kiến thức cho học sinh trên lớp mà yêu cầu người học phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu mọi lúc mọi nơi mới đáp ứng được yêu cầu của giáo dục của xã hội.
Tuy nhiên việc tự học của học sinh trong trường phổ thông còn gặp rất nhiều khó khăn: thiếu động lực học tập, thiếu phương pháp học tập, khó tiếp cận nguồn tài liệu, không có người hướng dẫn khi cần thiết,… Dẫn đến tình trạng nhiều học sinh cảm thấy chán  nản trong học tập.

Hiện nay có rất nhiều loại sách, tài liệu tham khảo, cùng với sự phổ biến rộng rãi của mạng Internet đã tạo ra cho các em một nguồn cung cấp tài liệu khổng lồ. Nhưng điều đó lại gây khó khăn lớn cho các em trong việc phải tìm, lựa chọn, phân loại sách để đọc, để nghiên cứu. Đây chính là điểm yếu của đa số HS trong học tập. Do đó phát triển năng lực cho học sinh hiện nay là vấn đề mà GV cần quan tâm để định hướng cách dạy, cách học ở các trường THPT. 

HS đã nhận thức được để học tốt thì bản thân phải có niềm tin và sự chủ động. Các em đang cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ trong học tập, đó chính là học cái gì, học như thế nào, làm thế nào để đạt được kiến thức mình muốn có trước khối lượng kiến thức rất lớn, nhiều nguồn thông tin. HS mong muốn GV soạn tài liệu hướng dẫn cũng như tổ chức, hướng dẫn cụ thể hơn cho việc học tập, giúp HS từng bước nhận dạng, giải kỹ bài mẫu cho từng dạng và cho các bài tập tương tự để các em giải thành thạo một dạng bài tập. Như vậy, GV cần có tài liệu, văn bản giúp cho HS cách thực hiện để lĩnh hội kiến thức cho mình.

Với bộ môn Vật lý, để học tốt thì học sinh vừa phải nắm vững bản chất, nội dung của các định luật, hiện tượng , các thuyết,… vừa phải biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn. Vì vậy học sinh cần phải có một phương pháp học tích cực, chủ động, có cơ hội tiến hành các thí nghiệm, phân tích các bài tập, liên hệ với thực tiễn thì mới hiểu bài một cách sâu sắc. 

Chương “Cảm ứng điện từ” lớp 11 có khối kiến thức tương đối khó đối với HS THPT, chương có một vị trí quan trọng trong phần “Điện học. Điện từ học” lớp 11 và nó là nền tảng để học sinh học tốt chương “Dòng điện xoay chiều”, “Dao động và sóng điện từ” lớp 12. Nắm được sâu sắc kiến thức trong chương học sinh có thể giải thích rất nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống như: cách để tạo ra điện, nguyên lí hoạt động của đina mô xe đạp, bếp từ, sạc không dây, loa điện từ,… và hơn thế nữa chương chính là cơ sở để các em học sinh đam mê khám phá khoa học có thể nghiên cứu chế tạo ra máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng sạch như gió, nước,…
Xuất phát từ những lý do trên, tôi đề xuất ý tưởng: Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản. Với mục đích giúp các em học sinh có kĩ năng thực hành thí nghiệm, làm việc nhóm, yêu thích môn học, đam mê khám phá khoa học và tự lực giải được các bài tập, giải thích các hiện tượng trong chương “Cảm ứng điện từ”, tự kiểm tra và đánh giá được kết quả học tập của mình.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP


1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến 

Thực tế, ở trường THPT C Nghĩa Hưng, nếu dạy theo cách truyền thống và khi chưa xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập hoàn thiện và phát triển năng lực thì kết quả học tập chưa cao. GV còn chưa chú trọng rèn luyện tác phong và kĩ năng thực hành thí nghiệm cho HS, chưa khơi được đam mê sáng tạo cho học sinh.Về phần bài tập biên soạn cho học sinh GV đã soạn thêm bài tập ngoài SGK và SBT, tuy nhiên HS vẫn còn gặp khó khăn vì thiếu bài tập tương tự, bài tập không được chia dạng hoặc không có đáp số, thiếu bài giải mẫu cho từng dạng. Do đó mà hiệu quả học tập chưa cao, học sinh rất thụ động, khó khăn trong việc giải loại bài toán chương “Cảm ứng điện từ”, hiểu rất mơ hồ về hiện tượng cảm ứng điện từ, kể cả học sinh có học lực khá, giỏi còn học sinh có học lực trung bình trở xuống hầu như không làm được. Kết quả kiểm tra về phần này rất thấp, hoặc nếu có điểm trung bình thì do xác suất khoanh đáp án. 
Cụ thể :

* Số liệu trước sáng kiến từ kết quả khảo sát của học sinh khối 11 giữa học kì 2 năm học 2018- 2019 đều có kết quả rất thấp.

* Số liệu trước sáng kiến, từ kết quả khảo sát giữa học kì 2 năm học 2018 – 2019:

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	11A2
	25 %
	30%
	35%
	10%

	11A6
	5 %
	20%
	55%
	20%

	11A7
	0%
	20%
	50%
	30%


2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến  
Từ những yêu cầu đổi mới và thực trạng khó khăn đó, tôi đã lựa chọn và xây dựng các nhiệm vụ học tập trong các tiết học trên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng hệ thống bài tập có phương pháp giải, bài giải mẫu cho từng dạng bài tập, các bài tập tự luyện tự luận, trắc nghiệm theo xu hướng tiến gần tới đề thi THPT Quốc Gia; các bài kiểm tra cho học sinh tự làm tự đánh giá nhằm hoàn thiện và phát triển năng lực cho HS thông qua chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 cơ bản. 
Tôi hi vọng giúp các em hoàn thiện được kiến thức, kĩ năng và tự tin hơn khi bước vào các kì thi và giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, yêu thích môn Vật lý, đam mê khám phá và sáng tạo khoa học.
2.1. Hệ thống kiến thức chương “Cảm ứng điện từ”
	2.1.1. Từ thông
Từ thông ( qua một diện tích S, giới hạn bởi một vòng dây kín phẳng C, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image1.wmf]B

ur

 là một đại lượng có biểu thức


[image: image2.wmf]cos

BS

a

F=

,

với ( là góc giữa vectơ 
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 (dương) của mặt S. Đơn vị từ thông là Vêbe (Wb).
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2.1.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Hiện tượng cảm ứng điện từ là sự xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi từ thông qua mạch đó biến đổi. Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín là suất điện động cảm ứng.


a) Định luật cơ bản về cảm ứng điện từ: Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.


Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông ( biến thiên; nếu ( ngừng biến đổi thì dòng điện cảm ứng tắt.


b) Định luật Lenz: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.


Khi từ thông ( qua C biến thiên do một chuyển động nào đó thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong C có chiều sao cho từ trường do dòng điện ấy sinh ra có tác dụng chống lại sự chuyển dời nói trên.


c) Định luật Faraday: Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín, nó tỉ lệ với độ biến thiên từ thông qua mạch và tỉ lệ nghịch với khoảng thời gian của sự biến thiên ấy (tức là tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông):

EC = 
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(dấu trừ biểu diễn định luật Lenz)


- Nếu mạch kín có N vòng dây thì EC = 
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c) Dòng điện Foucault là dòng điện cảm ứng sinh ra ở trong khối vật dẫn (như khối kim loại chẳng hạn) khi những khối này chuyển động trong một từ trường hoặc đặt trong một từ trường biến thiên theo thời gian. Do tác dụng của dòng Foucault, mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của lực hãm điện từ. Dòng điện Foucault gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Joule trong các lõi động cơ, máy biến áp…

2.1.3. Hiện tượng tự cảm 
Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch điện đó gây ra.

a) Trong mạch điện của dòng điện không đổi, hiện tượng tự cảm thường xảy ra khi đóng mạch (dòng điện tăng lên đột ngột từ trị số 0) và khi ngắt mạch (dòng điện giảm đến bằng 0). Trong mạch điện xoay chiều luôn luôn có xảy ra hiện tượng tự cảm.

b) Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch, khi đó xảy ra hiện tượng tự cảm, có biểu thức:

EC = 
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trong đó (i là độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch trong thời gian (t; L là hệ số tự cảm (hay độ tự cảm) của mạch có giá trị tùy thuộc hình dạng và kích thước của mạch, có đơn vị là henry (H); dấu trừ biểu thị định luật Lenz.


Từ thông tự cảm qua mạch có dòng điện i: ( = Li

Độ tự cảm của ống dây dẫn dài (solenoid); có chiều dài l và số vòng dây N:
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Trong đó n là số vòng dây trên đơn vị dài của ống, V là thể tích của ống.


Nếu ống dây có lõi là vật liệu sắt từ có độ từ thẩm ( thì
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c) Năng lượng từ trường của ống dây dẫn có độ tự cảm L và có dòng điện I chạy qua:
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 (B là cảm ứng từ của từ trường trong ống dây)


Mật độ năng lượng từ trường là: 
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2.2. Tổ chức các hoạt động học tập trên lớp các bài lí thuyết trong chương “Cảm ứng điện từ”
Trong chương Từ trường, ta đã xét mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường do dòng điện sinh ra. Trong chương Cảm ứng từ, ta xét bài toán ngược lại: trong điều kiện nào từ trường gây ra dòng điện? Cụ thể là các vấn đề sau:
* Hiện tượng cảm ứng điện từ

* Định luật Len xơ về chiều dòng điện cảm ứng
* Suất điện động cảm ứng

* Tự cảm, suất điện động tự cảm. Năng lượng từ của cuộn dây tự cảm

Trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng chương Cảm ứng điện từ, tôi xây dựng 4 bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh như sau
CHỦ ĐỀ 1. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông.
+ Phát biểu được định nghĩa và hiểu được khi nào thì có hiện tượng cảm ứng điện từ.
+ Phát biểu được định luật Len-xơ theo những cách khác nhau và biết vận dụng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.

+ Phát biểu được định nghĩa và nêu được một số tính chất của dòng điện Fu-cô.

2. kĩ năng:

- Mô tả và tiến hành được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Giải thích được một số trường hợp liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ

3. Thái độ

Yêu thích môn học, đam mê khám phá khoa học, tự nhiên 

4. Định hướng phát triển phẩm chất và các năng lực có thể phát triển

a. Các phẩm chất

-Chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm

b. các năng lực.

- Năng lực tự học

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo


- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm

- Năng lực tính toán, trình bày trao đổi thông tin

- Năng lực thực hành thí nghiệm

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

- Dạy học theo nhóm
III. CHUẨN BỊ

Giáo viên: 

+ Chuẩn bị các hình vẽ về các đường sức từ trong nhiều ví dụ khác nhau.

+ Chuẩn bị các thí nghiệm về cảm ứng từ.

Học sinh: 
+ Ôn lại về đường sức từ.




+ So sánh đường sức điện và đường sức từ.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Tiết 1.

A. KHỞI ĐỘNG (5 PHÚT)
1. Ổn định chức. Giới thiệu chương mới

2. Đặt vấn đề: Trong chương “Từ trường” đã học xung quanh dòng điện có từ trường vậy liệu từ trường có tạo ra được dòng điện không? Để tạo ra dòng điện ta đang dùng nhà máy điện đã hoạt động theo nguyên lí nào, các máy phát điện đã hoạt động theo nguyên lí nào để tạo ra dòng điện?. Để giải quyết vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay. 

B. BÀI MỚI (30 PHÚT)
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm từ thông(10 phút)
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	[image: image177.wmf]n
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Xét mặt phẳng S trong từ trường đều B. 
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: vec tơ đơn vị, ( S.

1. Khi nào số đường sức từ xuyên qua mặt S nhiều nhất?

2. Khi nào không có đường sức từ nào xuyên qua mặt S?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Quan sát hình vẽ 

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Trả lời 

1. Khi các đường sức vuông góc với mặt S thì số đường sức từ xuyên qua mặt S nhiều nhất.

2. Khi các đường sức song song với mặt S thì không có đường sức từ xuyên qua mặt S.

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Để đặc trưng cho số đường sức từ xuyên qua mặt kín S, người ta đưa vào khái niệm từ thông gửi qua một mặt kín S bất kì đặt trong từ trường.

I. TỪ THÔNG

a) Định nghĩa: Từ thông của từ trường đều B qua một diện tích S:

( = BScos(
( = (
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+ (max = BS ( 
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+ (min = 0 ( 
[image: image18.wmf]®

B

// 
[image: image19.wmf]®

n


b) Đơn vị từ thông 

      B = 1T; S = 1 m2 ; ( = 0

( = 1T.m2 = 1Wb

c) Ý nghĩa: Từ thông là đại lượng diễn tả số đường sức từ qua diện tích S


Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ(20 phút)
1. Tìm hiểu hoạt động của đi na mô xe đạp(7 phút)
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Quan sát hình ảnh cấu tạo của đi na mô xe đạp và video hoạt động của đi na mô xe đạp.

1. Nêu cấu tạo chính của đi na mô xe đạp?

2. Khi nào thì đèn xe sáng?

3. Đèn sáng càng mạnh khi nào? Năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Quan sát  hình ảnh đi na mô xe đạp

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Trả lời theo hiện tượng quan sát được.

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	1. Cấu tạo chính của đi na mô xe đạp gồm: một cuộn dây, một nam châm có thể quay xung quanh 1 trục quanh cuộn dây.

2. Khi đạp xe (bánh xe quay làm nam châm quay quanh cuộn dây) thì đèn sáng.

3. Đạp xe càng nhanh thì đèn càng sáng. Cơ năng đã được chuyển hóa thành điện năng.
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2. Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ(10 phút)


	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giao cho HS bộ thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ gồm: 1 cuộn dây, 1 nam châm thẳng, một điện kê để kiểm tra dòng điện.

1. Dựa vào hoạt động của đi na mô xe đạp thiết kế lắp ráp thí nghiệm để có dòng điện trong mạch.

2. Khi nào có dòng điện trong cuộn dây? Dòng điện trong mạch càng lớn khi nào?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Tiến hành thí nghiệm

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Trả lời theo hiện tượng quan sát được.

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Khi có sự chuyển động tương đôi giữa nam châm và vòng dây thì trong mạch có dòng điện. Dòng điện càng lớn khi sự chuyển động này càng nhanh.


3. Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ với nam châm điện(3 phút)
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Có phải điều kiện có dòng điện là: sự chuyển động tương đối giữa nam châm và vòng dây không
Cho HS quan sát các thí nghiệm 

1. Thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện. Khi thay đổi cường độ dòng điện trong nam châm điện thì trong mạch kín (C) cũng xuất hiện dòng điện. 

2.Thí nghiệm ảo mô phỏng hiện tượng cảm ứng điện từ.

Vậy điều kiện để có dòng điện trong cuộn dây là gì?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Quan sát thí nghiệm

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Trả lời theo hiện tượng quan sát được.

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	+ Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

   + Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.


Dự kiến tính huống có thể xảy ra: HS không hình dung được số đường sức từ thay đổi qua cuộn dây. GV chuẩn bị trước lại hình ảnh đường sức từ của một NC thẳng và của cuộn dây có dòng điện chạy qua.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(5 Phút)
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	+ Cho học sinh tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

+ Trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu tiết “từ trường có thể tạo ra được dòng điện không”

+ GV cho HS xem mô hình của máy phát điện xoay chiều và yêu cầu HS giải thích nguyên lí hoạt động tạo ra điện của máy.

+ Yêu cầu học sinh về nhà thực hiện các câu hỏi và làm các bài tập  trang 147, 148 sgk 
	  Tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

HS trả lời

HS giải thích

Làm bài tập


D. TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG(5 phút)
+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;

+ Chuận bị nội dung bài mới ra sơ đồ tư duy;

+ Mỗi tổ chuẩn bị một bài thuyết trình có powerpoint

+ Chuẩn bị phương pháp học bài sau
Tiết 2. CHỦ ĐỀ 1. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
A. KHỞI ĐỘNG (2 PHÚT)

Khi cho nam châm ra xa rồi lại gần vòng dây thì kim điện kế đổi chiều. Vậy chiều dòng điện cảm ứng được xác định như thế nào?

B. BÀI MỚI (30 PHÚT)
Hoạt động 1. Tìm hiểu định luật Len – xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng(10 phút)


	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	 Trình bày phương pháp khảo sát qui luật xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Thảo luận phương pháp khảo sát qui luật xác định chiều dòng điện cảm ứng

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Dùng điện kế để kiểm tra chiều dòng điện trong mạch

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.


Dự kiến học sinh không đề xuất được phương án thí nghiệm: GV giới thiệu công dụng của điện kế. GV Cho HS quan sát thí nghiệm ảo mô phỏng hiện tượng cảm ứng điện từ để học sinh hình dung rõ hơn dòng điện cảm ứng xuất hiện có chiều như thế nào.

Hoạt động 2. Vận dụng định luật Len xơ tìm hiểu chiều dòng điện cảm ứng do chuyển động và dòng điện Fu –cô(10 phút)
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Vận dụng định luật Len xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm rơi qua vòng dây. Cho biết nếu dòng điện cảm ứng xuất hiện do chuyển động thì có chiều như thế nào ?

2. Quan sát thí nghiệm 1 và giải thích

  Một bánh xe kim loại quay xung quanh trục của nó trước một nam châm điện có dòng điện, bánh xe bị hãm dừng lại nhanh.

3. Quan sát thí nghiệm 2 và giải thích

  Một khối kim loại treo giữa hai cực của một nam châm điện có dòng điện, khối kim loại quay chậm và bị hãm dừng lại nhanh.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Vẽ hình xác định chiều dòng cảm ứng. 

Quan sát thí nghiệm

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Vân dụng kiến thức đã học giải thích hiện tượng.

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	1. Khi từ thông qua mạch biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

2. Giải thích thí nghiệm

  Khi khối kim loại chuyển động trong từ trường thì trong thể tích của chúng  hiện dòng điện cảm ứng có chiều chống lại sự chuyển dơi, vì vậy, trên khối kim loại xuất hiện những lực từ cản trở chuyển động của chúng, những lực ấy gọi là lực hãm điện từ.

Dòng điện Fu – cô:  Là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong những khối kim loại chuyển động trong từ trường hoặc đặt trong từ trường biến thiên.




Hoạt động 3. Tìm hiểu ứng dụng của dòng điện Fu –cô(10 phút)
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Kể ra những ứng dụng của dòng Fu cô, một số tác hại của nó và biện pháp khắc phục.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Dựa vào kiến thức thực tế lấy ví dụ

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Trả lời theo kiến thức thực tế có được

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Tính chất và công dụng của dòng Fu-cô

+ Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm điện từ => ứng dụng trong các bộ phanh điện từ của những ôtô hạng nặng.

+ Dòng điện Fu-cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ => ứng dụng trong các lò cảm ứng để nung nóng kim loại.

+1 số trường hợp Dòng điện Fu-cô gây nên những tổn hao năng lượng vô ích. 

=> tăng R để giảm dòng Fu – cô


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(10 PHÚT)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	    Cho học sinh tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

  Yêu cầu học sinh về nhà thực hiện các câu hỏi và làm các bài tập  trang 147, 148 sgk các bài tập 23.1, 23.6 sbt.

Yêu cầu HS về nhà:

+ Hoàn thành các bài tập trong tờ bài tập.

+ Đọc và tìm hiểu các bài giảng trên mạng bài 24 theo sự phân công sau:

Tổ1 : Tìm hiểu suất điện động cảm ừng là gì và công thức định luật Fa ra đây.

Tổ 2: Tìm và giải một số bài tập ứng dụng định luật Fa ra đây.

Tổ 3: Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Tổ 4: Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ


	  Tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

Ghi các bài tập về nhà.

HS: Nhận nhiệm vụ học tập.

+ Chuận bị nội dung bài mới ra sơ đồ tư duy;

+ Mỗi tổ chuẩn bị một bài thuyết trình có powerpoint

+ Chuẩn bị phương pháp học bài sau




D. TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG (3 PHÚT)
+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;

HS: Nhận nhiệm vụ học tập.

+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;
CHỦ ĐỀ 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng.
2. Kĩ năng
- Vận dụng các công thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giãn. 

- Giải thích được một số trường hợp liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ

3. Thái độ

Yêu thích môn học, đam mê khám phá khoa học, tự nhiên 

4. Định hướng phát triển phẩm chất và các năng lực có thể phát triển

a. Các phẩm chất

-Chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm

b. các năng lực.

- Năng lực tự học

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo


- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm

- Năng lực tính toán, trình bày trao đổi thông tin

- Năng lực thực hành thí nghiệm

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

- Dạy học theo nhóm
III. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Chuẩn bị bài tập về suất điện động cảm ứng

Học sinh: Ôn lại khái niệm về suất điện động của một nguồn điện.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC

A. KHỞI ĐỘNG (3 phút)

Khi từ thông trong mạch kín biến thiên thì trong mạch kín có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vậy suất điện động sinh ra dòng cảm ứng có đặc điểm gì? Nó được xác định như thế nào?

B. BÀI MỚI (30 phút)

Hoạt động 1 (10 phút). Tìm hiểu suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu Nhóm 1 báo cáo nhiệm vụ:

1. Suất điện động cảm ứng là gì?

2. Biểu thức và phát biểu định luật Fa – ra - đây

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Đại diện nhóm trình bày

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Thành viên nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm 1

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1. Định nghĩa 

  Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín gọi là suất điện động cảm ứng.

2. Định luật Fa-ra-đây

 CT:  Suất điện động cảm ứng: 

eC = - 
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  độ lớn Suất điện động cảm ứng:

|eC| = |
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PB: Độ lớn của sđđ cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.


Hoạt động 2 (10 phút). Tìm hiểu quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Nhóm 3: trình bày báo cáo

Nhận xét và tìm mối quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Đại diện nhóm trình bày:

Định hướng cho (C)  và chọn chiều dương của pháp tuyến.

 Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong (C) khi ( tăng và khi ( giảm.

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Nhóm khác đặt câu hỏi thảo luận

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Nếu ( tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

  Nếu ( giảm thì eC > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều của mạch.

     Vậy dấu (-) trong biểu thức của eC  là phù hợp với định luật  Len-xơ.


Hoạt động 3 (10 phút). Tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Nhóm 4: trình bày báo cáo

1. Lí giải định luật cảm ứng điện từ bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

2. ý nghĩa của hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ trường có thể tạo ra được dòng điện không?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Đại diện nhóm trình bày

	3
	Báo cáo, thảo luận
	Thảo luận 

	4
	Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

    Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

     Fa ra đây là người đầu tiên khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ và định luật cơ bản về hiện tượng này. Đóng góp này mở ra triển vọng to lớn về phương thức tạo ra điện làm nền tảng cho cách mạng khoa học côngg nghệ lần thứ hai trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  (7 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	    Cho học sinh tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.
Yêu cầu HS về nhà:

+ Hoàn thành các bài tập trong tờ bài tập.

+ Đọc và tìm hiểu các bài giảng trên mạng bài 25 theo sự phân công sau:

4 Tổ : Tìm hiểu khái niệm từ thông riêng của mạch, công thức tính độ tự cảm của ống dây. Hiện tượng tự cảm là gì?

Tổ 1:Trình bày hiện tượng và giải thích TN1.

Tổ 2: Trình bày hiện tượng và giải thích TN2.

Tổ 3: Trình bày công thức tính suất điện động tự cảm và năng lượng của ống dây.

Tổ 4: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của bếp từ.
	  Tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

HS: Nhận nhiệm vụ học tập.

+ Chuận bị nội dung bài mới ra sơ đồ tư duy;

+ Mỗi tổ chuẩn bị một bài thuyết trình có powerpoint

+ Chuẩn bị phương pháp học bài sau




D. TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG (5 PHÚT)
+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;

HS: Nhận nhiệm vụ học tập.

+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học(về nhà)
CHỦ ĐỀ 3. TỰ CẢM
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


+ Phát biểu được định nghĩa từ thông riêng và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụ.


+ Phát biểu được định nghĩa hiện tượng tự cảm và giải thích được hiện tượng tự cảm khi đóng và ngắt mạch điện.


+ Viết được công thức tính suất điện động tự cảm.


+ Nêu được bản chất và viết được công thức tính năng lượng của ống dây tự cảm.

2. Kĩ năng
Hình thành hoặc rèn luyện được kĩ năng học bài và ghi nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy
3. Thái độ

Yêu thích môn học, đam mê khám phá khoa học, tự nhiên 

4. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

Chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm

b. các năng lực chung

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo

c. Các năng lực chuyên biệt

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội

II. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

- Dạy học theo nhóm
III. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Các thí nghiệm về tự cảm.

Học sinh: Ôn lại phần cảm ứng điện từ và suất điện động tự cảm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC

A. KHỞI ĐỘNG (3 PHÚT)
Bếp từ hoạt động trên nguyên lý gì mà khi đun nấu, mặt kính không bị nóng, đáy nồi rất dày. Bếp từ có nấu được nồi thủy tinh, nồi xứ không?...Và rất nhiều thiết bị khác trong đời sống: loa điện từ, sạc không dây,...hoạt động trên nguyên lí gì ta vào bài học hôm nay.

B.TÌM HIỂU BÀI MỚI (32 PHÚT)
Hoạt động 1. Tìm hiểu từ thông riêng qua một mạch kín (8 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản

	GV gọi đại diện nhóm lên báo cáo

Đại diện nhóm HS lên báo cáo

- Lập luận để đưa ra biểu thức tính từ thông riêng

- Lập luận để đưa ra biểu thức tính độ tự cảm của ống dây.

- Giới thiệu đơn vị độ tự cảm.

- Tìm mối liên hệ giữa đơn vị của độ tự cảm cà các đơn vị khác.
	I. Từ thông riêng qua một mạch kín

  Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua: ( = Li

  Độ tự cảm của một ống dây:

L = 4(.10-7.(.[image: image22.wmf]l
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Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng tự cảm.(12phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản

	  GV gọi đại diện nhóm lên báo cáo

Đại diện nhóm HS lên báo cáo

-Giới thiệu hiện tượng tự cảm.

  Trình bày thí nghiệm 1.




[image: image24.png]



  Học sinh giải thích.

  Trình bày thí nghiệm 2.

[image: image25.png]



  Học sinh giải thích.

  GV yêu cầu học sinh thực hiện C2.
	II. Hiện tượng tự cảm

1. Định nghĩa 

  Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm

a) Ví dụ 1

  Khi đóng khóa K, đèn 1 sáng lên ngay còn đèn 2 sáng lên từ từ.

  Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây và đèn 2 tăng lên đột ngột, khi đó trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm có tác dụng cản trở sự tăng của dòng điện qua L. Do đó dòng điện qua L và đèn 2 tăng lên từ từ.

b) Ví dụ 2

  Khi đột ngột ngắt khóa K, ta thấy đèn sáng bừng lên trước khi tắt.

  Giải thích: Khi ngắt K, dòng điện iL giảm đột ngột xuống 0. Trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng cùng chiều với iL ban đầu, dòng điện này chạy qua đèn và vì K ngắt đột ngột nên cường độ dòng cảm ứng khá lớn, làm cho đén sáng bừng lên trước khi tắt.


Hoạt động 3: Tìm hiểu suất điện động tự cảm(8 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản

	 GV gọi đại diện nhóm lên báo cáo

Đại diện nhóm HS lên báo cáo

- Giới thiệu suất điện động tự cảm.

- Giới thiệu biểu thức tính suất điện động tự cảm.

 GV yêu cầu học sinh giải thích dấu (-) trong biểu thức).

  Giới thiệu năng lượng từ trường

 GV yêu cầu học sinh thực hiện C3.
	III. Suất điện động tự cảm

1. Suất điện động tự cảm

  Suất điện động cảm ứng trong mạch xuát hiện do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

  Biểu thức suất điện động tự cảm:

etc = - L[image: image26.wmf]t
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  Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm

W = [image: image27.wmf]2
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Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng tự cảm.(4 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản

	   GV gọi đại diện nhóm lên báo cáo

Đại diện nhóm HS lên báo cáo

- Giới thiệu các ứng dụng của hiện tượng tự cảm.
	 Ứng dụng

  Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp.

Giải thích nguyên lí hoạt động của bếp từ, loa điện từ, sạc không dây,…


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(5 phút)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   Cho học sinh tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

  Ra bài tập về nhà: Các bt  trang 157 sgk  và 25.5, 25.7.
	  Tóm tắt những Kiến thức, kỹ năng cơ bản.

  Ghi các bài tập về nhà.


D. TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG(5 phút)
+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;

+ Chuận bị nội dung bài mới ra sơ đồ tư duy;

+ Mỗi tổ chuẩn bị một bài thuyết trình có powerpoint

+ Chuẩn bị phương pháp học bài sau
HS: Nhận nhiệm vụ học tập.

+ Nêu các vật dụng xung quanh chúng ta có tính chất như đã nêu ở bài học;

+ Xây dựng các bài toán ứng dụng hiện tượng đã nêu ở bài học;

2.3. Định hướng tự học các bài tập Vật lý chương Cảm ứng điện từ, lớp 11 chương trình cơ bản.

2.3.1. Hướng dẫn tự học
            Bài tập Vật lý chương Cảm ứng điện từ, lớp 11 chương trình cơ bản phân làm 3 dạng chính:

Dạng 1. Xác định chiều dòng điện cảm ứng.

Dạng 2. Tính từ thông, suất điện động cảm ứng, dòng điện cảm ứng.

Dạng 3. Bài tập về hiện tượng tự cảm.

          Các em nghiên cứu phương pháp giải từng dạng bài tập, bài tập mẫu. Sau đó tự giải lại bài mẫu cố gắng nhớ lại kiến thức không xem lời giải, sau khi giải xong thì mở lại bài mẫu đối chiếu xem làm đã đúng chưa, nếu sai thì sai ở đâu để sửa. 

Sau phần bài mẫu các em tự luyện phần bài tập, giải xong bài tập các em đối chiếu đáp án. 

Sau khi giải hết các bài tự luận các em luyện đề trắc nghiệm, tự bấm thời gian làm thật nhanh, nếu đạt khoảng 1,5 phút/ câu là các em đã luyện tốt bài tập của chương. 

Làm xong bài tập trắc nghiệm các em tự đối chiếu với đáp án chấm xem mình được bao nhiêu điểm. Các em làm lần lượt theo từng dạng bài tập.
2.3.3. Phân dạng bài tập và phương pháp giải 
DẠNG 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

Phương pháp giải bài tập:

 -Xác định chiều vectơ cảm ứng từ xuyên qua khung dây.

 -Xét từ thông qua khung dây:
[image: image28.wmf]a
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 tăng hay giảm

        + Nếu ϕ tăng, Bc ngược chiều B

         + Nếu ϕ giảm, Bc cùng chiều B

-Sau khi xác định chiều của Bc, dễ dàng xác định được chiều của ic theo quy tắc nắm bàn tay phải hoặc quy tắc mặt nam , bắc.

[image: image179.wmf]B

Ví dụ: Cho hệ thống như hình vẽ: Nam châm chuyển động lên phía trên theo phương thẳng đứng, xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Dưới tác dụng của lực từ, vòng dây có thể chuyển động theo chiều nào?

Giải:

- Từ trường do nam châm sinh ra đi qua vòng dây sẽ tạo ra một từ thông qua vòng dây.

- Khi nam châm ra xa vòng dây, số đường sức qua tiết diện vòng dây là giảm. Do đó, từ thông qua vòng dây có độ lớn giảm dần và trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng Ic.

- Áp dụng định luật Len-xơ ta thấy: Ic sinh ra từ trường có cảm ứng từ 
[image: image29.wmf]c
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 cùng chiều với từ trường ban đầu 
[image: image30.wmf]B

ur

(hướng xuống) .

- Theo quy tắc nắm tay phải, ta suy ra đòng điện Ic có chiều kim đồng hồ nhìn từ trên xuống.

- Dòng điện cảm ứng Ic khiến vòng dây có tác dụng như một nam châm mà mặt trên là mặt Nam, mặt dưới là mặt Bắc. Do đó, vòng dây bị nam châm hút. Vậy vòng dây có thể chuyển động lên phía trên.

Bài tập tự luyện

Câu 1. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín

[image: image180.wmf]B


Câu 2. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm

[image: image181.wmf]B


Câu 3. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ?
[image: image182.wmf]B

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.
C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

Câu 4. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt bên phải trong trường hợp cho nam châm xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ ?

[image: image183.wmf]´

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.
C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

[image: image184.wmf]´

Câu 5. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung
A. có chiều ADCB.
B. có giá trị bằng 0.
C. có chiều ABCD.
D. có chiều thay đổi.

Đáp án bài tập tự luyện

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	B


DẠNG 2. BÀI TẬP TÍNH TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ CƯỜNG ĐỘ CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

Phương pháp giải

* Từ thông Φ qua diện tích S đặt trong từ trường đều 
[image: image31.wmf]B

 được tính bởi công thức:


[image: image32.wmf]a

cos

.

.

S

B

=

F


Trong đó:


· B là cảm ứng từ của từ trường (T);

· S là tiết diện khung dây (m2);

· 
[image: image33.wmf](
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 là góc hợp bởi các đường sức từ và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây;

· Φ là từ thông (Wb).

* Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch điện:
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                 độ lớn: 
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Trong đó:

· ΔΦ là độ biến thiên từ thông trong thời gian Δt;

· ec: là suất điện động cảm ứng của khung dây.

Chú ý:

Nếu B biến thiên thì 
[image: image36.wmf]os()
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Nếu S biến thiên thì 
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Nếu α biến thiên thì 
[image: image38.wmf](os)
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* Tính dòng điện cảm ứng:               
[image: image39.wmf]c
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Ví dụ 1: Một cuộn dây phẳng có 100 vòng, bán kính mỗi vòng dây là 0,1m. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều, mặt phẳng cuộn dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Lúc đầu cảm ứng từ của từ trường có giá trị 0,2T. Cuộn dây có điện trở là r = 2,1Ω. Tìm suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây và dòng điện chạy trong cuộn dây nếu trong khoảng thời gian 0,1s:

a) cảm ứng từ của từ trường tăng đều đặn lên gấp đôi.

b) cảm ứng từ của từ trường giảm đều đặn đến 0.

Giải:

a) Ta có: 
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S = πR2 = 3,14.0,12 = 0,0314 (m2) 


[image: image41.wmf]Þ

 ΔΦ = 0,2.0,0314 = 6,28.10-3 (Wb).

- Suất điện động cảm ứng:
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- Dòng điện chạy trong cuộn dây là:
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b) Ta có: 
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S = πR2 = 3,14.0,12 = 0,0314 (m2) 


[image: image45.wmf]Þ

 ΔΦ = - 0,2.0,0314 = 6,28.10-3 (Wb).

- Suất điện động cảm ứng:
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- Dòng điện chạy trong cuộn dây là:

[image: image185.wmf]´
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Ví dụ 2: Một dây dẫn chiều dài l = 2m, điện trở R = 4Ω được uốn thành một hình vuông. Các nguồn E1 = 10V, E2 = 8V, r1 = r2 = 0, được mắc vào các cạnh hình vuông như hình. Mạch được đặt trong một từ trường đều. 
[image: image48.wmf]B

 vuông góc với mặt phẳng hình vuông và hướng ra sau hình vẽ, B tăng theo thời gian theo quy luật       B = kt, k = 16T/s. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Giải:

[image: image186.wmf]´


Do B tăng nên trong mạch sẽ xuất hiện một suất điện động Ec; dòng điện cảm ứng do Ec sinh ra phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra ngược chiều với từ trường ngoài 
[image: image49.wmf]B

.


Suất điện động cảm ứng Ec được biểu diễn như hình vẽ: 
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Vì trong mạch: Ec + E2 > E1 nên dòng điện trong mạch sẽ có chiều ngược kim đồng hồ. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị:
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Ví dụ 3: Cuộn dây kim loại (có điện trở suất ρ = 2.10-8Ωm), N = 1000 vòng, đường kính d = 10cm, tiết diện dây S = 0,2mm2 có trục song song với 
[image: image52.wmf]B

 của từ trường đều. Tốc độ biến thiên của từ trường là 0,2T/s. Lấy π = 3,2.

a) Nối hai dầu cuộn dây với tụ điện có điện dung C = 1μF. Tính điện tích của tụ điện.

b) Nối hai đầu cuộn dây với nhau. Tính cường độ dòng cảm ứng và công suất nhiệt trong cuộn dây.

Giải:

- Ta có: Φ1 = B1.S; Φ2 = B2.S 
[image: image53.wmf]Þ

 ΔΦ = Φ2 – Φ1 = (B2 – B1).S = ΔB.S

- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây là:
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a) Nối hai đầu cuộn dây với tụ điện thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây: U = ec = 1,6 (V). Điện tích của tụ là:

q = C.U = 10-6.1,6 = 1,6.10-6 (C) = 1,6 (μC)

b) Nối hai đầu cuộn dây với nhau, ta được một mạch điện kín.

- Điện trở của cuộn dây là:
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- Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây là:
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[image: image187.emf]- Công suất nhiệt trên cuộn dây là:

Q = I2.R = 0,052.32 = 0,08 (W)

Ví dụ 4: Vòng dây dẫn diện tích S = 1m2 đặt trong một từ trường đều có 
[image: image57.wmf]B

 vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Hai tụ điện C1 = 1μF, C2 = 2μF được mắc nối tiếp trong vòng dây ở vị trí xuyên tâm đối. Cho B thay đổi theo thời gian B = kt, k = 0,6T/s. Tính hiệu điện thế và điện tích của mỗi tụ.

Giải:

[image: image188.emf]
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi nửa vòng dây được biểu diễn như hình vẽ.
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Gọi hiệu điện thế hai đầu mỗi tụ là U1, U2.

Ta có: UMQ + UQP = UMN + UNP

[image: image59.wmf])
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Theo định luật bảo toàn điện tích, ta lại có: 

Q1 = Q2 
[image: image60.wmf]Þ

 C1U1 = C2U2 
[image: image61.wmf]Þ

 U1 = 2U2.

Giải hệ phương trình:
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)

(

)

î

í

ì

=

=

Þ

î

í

ì

=

=

+

V

U

V

U

U

U

U

U

2

,

0

4

,

0

2

6

,

0

2

1

2

1

2

1


Điện tích của mỗi tụ: Q1 = Q2 = 0,4 (μC)

Bài tập tự luyện

Bài 1:
Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=8.10-4T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb.Tính góc hợp bởi véc tơ cảm ứng từ  với mặt phẳng của hình vuông đó     

ĐS:
[image: image63.wmf]a

=300
Bài 2: Một khung dây hình tròn diện tích S=15cm2 gồm N=10 vòng dây,đặt trong từ trường đều có 
[image: image64.wmf]B

r

hợp với véc tơ pháp tuyến 
[image: image65.wmf]n

r

của mặt phẳng khung dây một góc 
[image: image66.wmf]a

=300 như hình vẽ. B=0,04T.Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi:

a.Tịnh tiến khung dây trong vùng từ trường đều

b.Quay khung dây quanh đường kính MN một góc 1800
c.Quay khung dây quanh đường kính MN một góc 3600
ĐS:a. 
[image: image67.wmf]f

D

=0, b. 
[image: image68.wmf]f

D

=-10,4.10-4Wb, c. 
[image: image69.wmf]f
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Bài 3: Một mạch kín hình vuông,cạnh 10cm,đặt vuông góc với từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường,biết cường độ dòng điện cảm ứng i=2A và điện trở của mạch r=5
[image: image70.wmf]W

.

                                             ĐS:103T/s 

Bài 4: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, gồm N = 100 vòng, mỗi vòng có bán kính R = 10cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở R0 = 0,5(. Cuộn dây đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ 
[image: image71.wmf]B

r

vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn B = 10-2T giảm đều đến 0 trong thời gian (t = 10-2s. Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây.

ĐS: I = 
[image: image72.wmf]t
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Bài 5: Một khung dây dẫn hình vuông,cạnh a=10cm,đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image73.wmf]B

r

 vuông góc với mặt phẳng khung.Trong khoảng thời gian 
[image: image74.wmf]0,05

t

D=

s,cho độ lớn của 
[image: image75.wmf]B
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 tăng đều từ 0 đến 0,5T.Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung       

ĐS:0,1 V

Bài 6: Một khung dây phẳng,diện tích 20cm2,gồm 50 vòng đặt trong từ trường đều.Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc
[image: image76.wmf]a
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 và có độ lớn bằng 2.10-4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s.Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi

.                     

ĐS: ec=10-3V
Bài 7: Một dây đồng điện trở R=3
[image: image78.wmf]W

được uốn thành hình vuông cạnh a=40cm,hai đầu dây đồng được nối với hai cực của một nguồn điện có suất điện động
[image: image79.wmf]x

=6V,điện trở không đáng kể.Mạch điện đặt trong một từ trường đều có 
[image: image80.wmf]B
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cùng hướng với véc tơ pháp tuyến 
[image: image81.wmf]n
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 của mặt phẳng hình vuông như hình vẽ. Cảm ứng từ tăng theo thời gian theo quy luật B=15t(T). Xác định độ lớn và
chiều dòng điện trong mạch.
ĐS:I=1,2A,ngược chiều kim đồng hồ
Bài 8: Một khung dây dẫn có 2000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung.Diện tích mặt phẳng mỗi vòng là 2dm2.Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ giá trị 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s.Tính suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng dây và trong toàn khung dây?

ĐS: ec=6.10-2V,ectk=120V

Bài 9: Một khung dây tròn,phẳng,gồm 1200 vòng,đường kính mỗi vòng là d=10cm,quay trong từ trường đều quanh trục đi qua tâm và nằm trong mặt phẳng khung dây.Ở vị trí ban đầu,mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ,ở vị trí cuối,mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ.Thời gian quay là 0,1s.Cảm ứng từ trường là B=0,005T.Tính suất điện động xuất hiện trong cuộn dây   

[image: image189.png]


ĐS:ec=0,471V
Bài 10: Một khung dây cứng,phẳng diện tích 25cm2,gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều.Khung dây nằm trong mặt phẳng như hình vẽ.Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian theo đồ thị

a. Tính từ  thông qua khung dây thời điểm t=0
b. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung

c. Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung   

ĐS: a. 
[image: image82.wmf]f

D

=6.10-5Wb, b.ec=1,5.10-4V, c.theo chiều kim đ/h
Bài 11: Tại tâm của một vòng dây tròn phẳng gồm N = 50 vòng, mỗi vòng có bán kính r1 = 20 cm, người ta đặt một khung dây nhỏ gồm N2 = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích 1 cm2. Khung dây nhỏ này quay xung quanh một đường kính của khung dây lớn với vận tốc không đổi [image: image83.wmf]300

w
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vòng/giây. Tìm suất điện động cực đại trong khung nếu dòng trong khung lớn có cường độ I = 10 A. 

ĐS: 4,7.10-3
Bài 12: Một khung dây kín phẳng hình vuông ABCD có cạnh a=10cm gồmN=250 vòng .Khung chuyển động thẳng đều tiến 
lại khoảng không gian trong đó có từ trường. Trong 
khi chuyển động cạnh AB và AC luôn nằm trên hai 
đường thẳng song song như hình vẽ.Tính cường độ dòng điện chạy 

trong khung trong khoảng thời gian từ khi cạnh CB của khung bắt đầu gặp từ trường đến khi khung vừa vặn nằm hẳn trong từ trường.Chỉ rõ chiều dòng điện trong khung. Cho biết điện trở của khung là 3
[image: image84.wmf]W

. Vận tốc của khung v=1,5m/s và cảm ứng từ của từ trường B=0,005T

[image: image190.png]<0



ĐS: I=0.0625 A, dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ
Bài 13: Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh lần lượt là : a = 10 cm; b = 20 cm gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc  [image: image85.wmf]100(/)

rads

wp
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.Tính suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 150 kể từ vị trí ban đầu


ĐS: 20,5 V

DẠNG 3. BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

Phương pháp giải bài tập:
- Áp dụng các công thức liên quan đến hiện tượng tự cảm: Độ tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường...
- Kết hợp với các công thức của các định luật về dòng điện không đổi để thực hiện tính toán.

* Độ tự cảm của một ống dây:
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Trong đó:

· I là cường độ dòng điện chạy trong ống dây (A).

· Φ là từ thông qua tiết diện ống dây (Wb).

· L là hệ số tự cảm (H).

* Suất điện động tự cảm:
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* Năng lượng từ trường của ống dây:
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Ví dụ 1: Chứng minh rằng độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí, không có lõi là: 
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, trong đó N là số vòng dây, S là diện tích tiết diện của ống dây, l là chiều dài ống dây.

Áp dụng số: Tính L với l = 10π(cm); N = 1000 vòng; S = 20cm2.

Giải:

- Khi có dòng điện cường độ I qua ống dây, cảm ứng từ xuất hiện trong ống dây có độ lớn là: 
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- Từ thông qua ống dây là: 
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- Khi cường độ dòng điện qua ống dây biến thiên, trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm có độ lớn: 
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- Ta lại có: 
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Từ (1) và (2) ta được: 
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Áp dụng: 
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Ví dụ 2: Tính năng lượng từ trường của xôlênôit có độ tự cảm L = 0,008H và dòng điện cường độ I = 2A đi qua.

Giải:

Năng lượng của từ trường:
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Bài tập tự luyện

Bài 1. Một ống dây dài 50cm, có 1000 vòng dây. Diện tích tiết diện của ống là 20cm2. Tính độ tự cảm của ống dây đó. Giả thiết rằng từ trường trong ống dây là từ trường đều.

ĐS: L ( 5.10-3H.

Bài 2. Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây.Đường kính ống dây bằng 2cm.Cho một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây.Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A.Tính suất điện động tự cảm trong ống dây

ĐS:etc=0,02V

Bài 3. Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i=0,4(5-t),i tính bằng A,t tính bằng s.Ống dây có hệ số tự cảm L=0,05H.Tính suất điện động tự cảm trong ống dây    

ĐS:etc=0,74V

Bài 4. Tính độ tự cảm của một ống dây dài 30cm, đường kính 2cm, có 1000 vòng dây. Cho biết trong khoảng thời gian 0,01s cường độ dòng điện chạy qua ống dây giảm đều đặn từ 1,5A đến 0. Tính suất điện động cảm ứng trong ống dây.

ĐS: L ( 2,96.10-3H ( 3.10-3H ; e = 0,45V.

Bài 5. Cho một ống dây dài,có độ tự cảm L=0,5H,điện trở thuần R=2
[image: image97.wmf]W

.Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thù năng lượng từ trường trong ống dây là W=100J

a. Tính cường độ dòng điện qua ống dây?

b. Tính công suất tỏa nhiệt    

ĐS:a. I=20A; b.P  =800W

Bài 6. Một ống dây dài ( = 31,4cm có 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 20cm2, có dòng điện I = 2A chạy qua.

 a) Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

 b) Tính suất điện động tự cảm trong cuộn dây khi ngắt dòng điện trong thời gian (t = 0,1s. Suy ra độ tự cảm của ống dây.

ĐS: a) ( = 1,6.10-5 Wb ; b) e = 0,16V ; L = 0,008H.

Bài 7. Sau thời gian (t = 0,01s, dòng điện trong mạch tăng đều từ 2A đến 2,5A và suất điện động tự cảm là 10V. Tính độ tự cảm của cuộn dây.         

ĐS: L = 0,2H.

	Bài 8. Cho mạch điện như hình vẽ,L=1H,
[image: image98.wmf]x

=12V,r=0, điện trở của biến trở là R=10
[image: image99.wmf]W

.Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn 5
[image: image100.wmf]W

.

a. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian nói trên

b. Tính cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng thời gian nói trên                      ĐS:a. etc=12V; b.I=0
	
[image: image101.png]





	Bài 9. Cho mạch điện như hình vẽ,cuộn cảm có điện trở bằng 0

Dòng điện qua L bằng 1,2A;độ tự cảm L=0,2H,chuyển khóa K từ vị trí a sang vị trí b,tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở 

ĐS: Q=0,144J
	
[image: image102.png]





	Bài 10. Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tuchs 500cm3.Ống dây được mắc vào một mạch điện.Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian theo đồ thị.Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t=0.Tính suất điện động tự cảm trong ống:

a. Sau khi đóng công tắc tới thời điểm t=0,05s

b.Từ thời điểm t=0,05s trở về sau   
ĐS:a. etc=0,25V; b. etc=0
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Luyện tập trắc nghiệm

Câu 1. Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
A. độ lớn cảm ứng từ.

                  
B. diện tích đang xét.
C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.                  
D. nhiệt độ môi trường.
Câu 2. Cho véc tơ pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông 
A. bằng 0.                   B. tăng 2 lần.             C. tăng 4 lần.              D. giảm 2 lần.
Câu 3. Vê-be là đơn vị đo từ thông, kí hiệu là Wb. Vậy một Vê-be bằng

A. 1 T.m2.                   B. 1 T/m.
C. 1 T.m.                    D. 1T/ m2.
Câu 4. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.
B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.
C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.
D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi.
Câu 5. Một khung dây dẫn phẳng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image104.wmf]B
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. Tại thời điểm ban đầu véc tơ
[image: image105.wmf]B
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trùng với mặt phẳng khung dây. Khi cho khung dây quay đều xung quanh trục xx’nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với véc tơ 
[image: image106.wmf]B
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được ½ vòng thì độ lớn của từ thông qua khung dây
A. tăng dần từ 0 đến cực đại.
B. tăng dần từ 0 đến cực đại rồi giảm đến 0.
C. giảm từ cực đại đến bằng 0.
D. giảm từ cực đại đến bằng 0 rồi tăng đến cực đại.
Câu 6. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là 
A. 0,048Wb.
B. 24Wb.
C. 480Wb.
D. 0Wb.
Câu 7. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 4 cm, đặt trong từ trường đều có 
cảm ứng từ B = 4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 
600. Từ thông qua mặt phẳng khung dây có độ lớn là

A. 11,1.10-6 Wb. 
B. 6,4.10-8 Wb. 

C. 5,54.10-8 Wb. 
D.3,2.10-6 Wb.
Câu 8. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Bán kín vòng dây bằng
A. 8cm.
B. 8mm.
C. 4 cm.
D. 4mm. Câu 9. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó bằng
A.900.
B.300.
C. 450.
D.600. 
Câu 10. Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 100 vòng dây, AB = 6cm; AD = 4cm. Khung được đặt trong từ trường đều B = 2.10-3T, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung dây 600 quanh cạnh AB. Độ biến thiên từ thông qua khung dây là
A. 12.10-5 Wb.
B. 12[image: image108.png]


.10-5 Wb.

C. 24.10-5 Wb.                 D. 24[image: image110.png]


.10-5 Wb.
Câu 11. Suất điện động cảm ứng là suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
Câu 12. Một nam châm chuyển động lại gần vòng dây dẫn kín, từ thông qua vòng dây biến thiên, trong vòng dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình

A. cơ năng thành điện năng.
B. điện năng thành cơ năng. 
C. nhiệt năng thành cơ năng.
D. cơ năng thành nhiệt năng.
Câu 13. Câu nào dưới đây nói dòng điện cảm ứng là không đúng ?
A. Là dòng điện xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
B. Là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.
C. Là dòng điện chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
D. Là dòng điện có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.
Câu 14. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. độ lớn từ thông qua mạch.
C. điện trở của mạch.

D. diện tích của mạch.
Câu 15. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
B. hoàn toàn ngẫu nhiên.
C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
Câu 16. Dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng chuyển động trong từ trường đều cắt các đường sức từ.
B. Lá nhôm dao động trong từ trường.
C. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên.
D. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên.
Câu 17. Ứng dụng nào sau đây không phải liên quan đến dòng Fu-cô?

A. phanh điện từ.
B. nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên.
C. lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau.
D. đèn hình TV.
Câu 18. Câu nào dưới đây nói về định luật Len-xơ là không đúng ?

A. Là định luật cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
B. Là định luật khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
C. Là định luật khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.
D. Là định luật cho phép xác định lượng nhiệt toả ra trong vật dẫn có dòng điện chạy qua.
Câu 19. Câu nào dưới đây nói về dòng điện Fu-cô là không đúng ?

A. Là dòng điện cảm ứng trong khối kim loại cố định trong từ trường đều.
B. Là dòng điện cảm ứng trong khối kim loại chuyển động trong từ trường hoặc được đặt trong từ trường biến thiên theo thời gian.
C. Là dòng điện cảm-ứng trong khối kim loại có tác dụng toả nhiệt theo hiệu ứng Jun - Len-xơ, được ứng dụng trong lò cảm ứng nung nóng kim loại.
D. Là dòng điện cảm ứng trong khối kim loại có tác dụng cản trở chuyển động của khối kim loại trong từ trường. 
[image: image191.wmf]B

Câu 20. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ?
A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.
C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

Câu 21. Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao.

Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở. thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín.trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh lần luợt là t1,t2 t3.tacó

A. t1 = t2 = t3.
B. t1 < t2< t3

C. t3 = t2 < t1
D. t1 = t2 < t3.

Câu 22. Một khung dây có điện trở R,diện tích S, đặt trong từ trường đều có đường cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng khung.cảm ứng từ B biến đổi đều một lượng là ΔB trong thời gian Δt.Công thức nào sau đây được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây trong thời gian Δt?
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Câu 23. Một khung dâycó 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẵng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm2. Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 0,5T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một vòng dây và trong khung dây bằng
A. 30V.
B. 90 V.
C. 120 V.
D. 60 V. 
Câu 24. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẵng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi bằng

A.200.10-4 V.
B.2,5.10-4 V.
C.20.10-4 V.              D. 2.10-4V. 

Câu 25. Một khung dâytròn bán kính 10 cm gồm 50 vòngdây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 600. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Nếu cảm ứng từ tăng gấp đôi trong khoảng 0,05s  thì suất điện động cảm ứng trong khung là
A.1,36V.
B.- 1,36V.
C.- 1,63V.
D.1,63V. 

Câu 26. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian ∆t = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung bằng
A.- 5.10-3 V.
B.5.10-3 V.
C.- 50.10-3V.           D.50.10-3 V. 

Câu 27. Một khung dây hình chữ nhật kín gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  
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 hợp với pháp tuyến 
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 của mặt phẳng khung dâygóc α = 600, độ lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở khung dây R = 0,2 Ω. Cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian ∆t = 0,01 giây, cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0 bằng?
A.0,1 A.
B.0,4 A.
C.0,2A.
D.0,3A. 

Câu 28. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết cường độ dòng điện cảm ứng là IC = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2 Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ bằng
A.150 T/s.                    B.100 T/s.
C.200 T/s.                  D.300 T/s. 

Câu 29. Một vòng dây diện tích S = 100 cm2 nối vào tụ điện có điện dung C = 200 μF, được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10-2 T/s. Điện tích tụ điện bằng
A.10-7C.                       B.10-9C.
C. 2.10-7C.                 D. 2.10-9C. 

Câu 30. Một khung dây gồm 100 vòng, diện tích tiết ngang của khung dây là 200 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T. Cho khung dây quay xung quanh một trục sao cho góc hợp bởi 
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với mặt phẳng khung dây thay đổi từ 600 đến 900 trong thời gian 0,1 s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị là
A. 2 V.
B. 0,54V.
C. 3,46V.
D. 4,5V.

Câu 31. Một cuộn dây có 400 vòng và tổng điện trở 4 Ω, diện tích mỗi vòng là 30 cm² đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Để cường độ dòng điện trong mạch là I = 1,2 A thì tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là
A. 1 T/s.
B. 2 T/s.
C. 4 T/s.                     D. 0,5 T/s.

Câu 32. Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là
A. 240 mV.
B. 240 V.
C. 2,4 V.
D. 1,2 V.

Câu 33. Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là
A. 40 mV.                 B. 250 mV.                 C. 2,5 V.                           D. 20 mV.

Câu 34. Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là
A. 0,2A.                     B. 2A.                        C. 2 mA.                            D. 20 mA.

Câu 35. Một vòng dây đồng có đường kính D=20cm và tiết diện dây S=5.10-6 m2  được đặt vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image118.wmf]B

r

 vuông góc với mặt vòng dây. Biết điện trở suất của đồng 
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 Để vòng dây xuất hiện dòng điện có cường độ I=10A thì tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là 
A. 0,7(T/s).                B. 0,18(T/s).                C. 1,4(T/s).                    D. 2,1(T/s).

Câu 36. Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian B = 2t (B tính bằng Tesla, t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là
A. S
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(V).
B. S
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(V).
C. S (V).
D. 
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Câu 37. Một vòng dây dẫn tròn bán kính R, có một tụ điện dung C nối giữa hai điểm trên vòng dây. Vòng dây đặt trong từ trường đều có B vuông góc với mặt phẳng vòng dây, B thay đổi theo quy luật B(t) = kt; k là một hằng số. Điện tích trên tụ là
A. k(CR2.                  B. 2 k(CR2.            C. Một giá trị khác.             D. 
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CR

k

2

1

p

.
Câu 38. Một khung dây hình chữ nhật có điện trở R = 0,02 Ω, chiều dài 2 dm, chiều rộng 1,14 dm. Khung dây đặt trong từ trường đều có vectơ 
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  vuông góc với mặt phẳng khung, B = 0,1T. Người ta uốn nhanh khung dây nói trên thành một vòng dây hình tròn ngay trong từ trường đều nói trên. Điện lượng di chuyển trong khung là
A. 0,032C.                    B. 0,15C.                     C. 0,028C.                    D. 0,043C.

Câu 39. Một vòng dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3(cm) × 5(cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,5T. Véc-tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây một góc 30°. Trong thời gian 1s, vòng dây được kéo thành một hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật trên sao cho không thay đổi góc hợp bởi mặt phẳng vòng dây với hướng của từ trường, suất điện động cảm ứng bằng
A. 0,375mV.               B. 0,05.10-5V.               C. 0,025mV.                D. 0,09mV.

Câu 40. Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 100(cm2), có thể quay trong một từ tường đều có cảm ứng từ B = 0,01T, ban đầu khung ở vị trí mà mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Khung quay đều trong thời gian 0,02s thì đến vị trí mặt phẳng của khung dây vuông góc với các đường sức từ. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian trên là
A. 0,5V.                       B. 5mV.                         C. 0,05V.                     D. 0,5mV.
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Câu 41. Một khung dây hình vuông ABCD đi vào vùng không gian có từ trường đều 
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  QUOTE 
 được giới hạn trong hình MNPQ như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây ABCD khi khung dần ra khỏi từ trường đều 
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A. Dòng điện chạy theo chiều: A đến D đến C đến B
B. Dòng điện chạy theo chiều: A đến B đến C đến D.
C. Dòng điện chạy theo chiều: A đến C đến B đến D
D. Dòng điện chạy theo chiều: A đến B đến D đến C.

Câu 42. Dây dẫn thứ nhất có chiều dài 2L được quấn thành hai vòng sau đó thả một nam châm rơi vào vòng dây. Dây dẫn thứ hai cùng bản chất, cùng tiết diện có chiều dài 3L được quấn thành 3 vòng sau đó cũng thả nam châm rơi như trên. So sánh cường độ dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp ta thấy
A. I1 = 
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I2.               B. I2 = 
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I1.                C. I1 = I2 = 0.                 D. I1 = I2 ≠ 0.

Câu 43. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 500 vòng dây, bán kính mỗi vòng dây là R = 10cm. Ống dây trên được đặt trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ 
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song song với trục ống dây và có độ lớn tăng dần đều theo thời gian. Hai đầu ống dây được nối với đoạn mạch gồm hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 3C2 và hiệu điện thế hai đầu tụ C1 có giá trị 1V. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ B có giá trị gần bằng?
A. 0,085 (T/s).          B. 0,65(T/s).              C. 0,095(T/s).               D. 0,255 (T/s).

[image: image193.bmp] Câu 44. Cho từ thông qua một mạch điện biến đổi như đồ thị. Suất điện động cảm ứng ec xuất hiện trong mạch?
A. 0 ≤ t ≤ 0,4 s thì ec = 2,5V. 
B. 0,2 s ≤ t ≤ 0,4 s thì ec = - 2,5V.
C. 0,4 s ≤ t ≤ 1 s thì ec = 1,25V
D. 0,4 s ≤ t ≤ 1 s thì ec = -1,25V.

[image: image194.png]


Câu 45.  Một khung dây có diện tích khung 54 cm2 đặt trong từ trường mà vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 600, độ lớn vectơ cảm ứng từ có đồ thị như hình. Suất điện động cảm ứng trong khung gần bằng?
A. 0,7 V.                   B. 1,4V.                     C. 0,28 V.                         D. 0,405V.
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Câu 46. Một ống dây có độ tự cảm là 5 H, được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị ở hình bên. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05 s là 
A. 50 V.
B. 500V.
[image: image196.emf]3
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Câu 47. Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là
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B. S (V).      C. 
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Câu 48.  Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với 
[image: image133.wmf]B
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 là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các suất điện động này là
A. 
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Câu 49. Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm3, và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian như đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s. Suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên là
A. 2π.10-2V. 
B. 8π.10-2V.            C. 6π.10-2V.                 D. 5π.10-2V.
[image: image200.jpg]


Câu 50. Một mạch điện có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ thị hình vẽ bên. Gọi độ lớn suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s là e1, từ 1s đến 3s là e2 thì
A. e1 = e2/2 
B. e1 = 2e2                  C. e1 = 3e2 
D. e1 = e2
Đáp án trắc nghiệm tự luyện

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	A
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	C
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	Câu
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	40

	ĐA
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	ĐA
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	B


2.4. Đề kiểm tra chương “Cảm ứng điện từ”

2.4.1. Đề kiểm tra

Thời gian làm bài: 50 phút

Hình thức: trắc nghiệm khách quan

ĐỀ KIỂM TRA CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Câu 1: Vòng dây kim loại diện tích S,hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là
A. 0 (V) 
B. 
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Câu 2: Chọn câu sai. Suất điện động tự cảm  trong một mạch điện có giá trị lớn khi cường độ dòng điện trong mạch  
A. có giá trị lớn.
   B. biến thiên nhanh.        C. tăng nhanh.     
D. giảm nhanh.
Câu 3: Một vòng dây dẫn đươc đặt trong một từ trường đều,  rộng, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

A. Nó được dịch chuyển tịnh tiến



     

B. Nó được quay xung quanh trục của nó

C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ



D.  Nó bi làm cho biến dạng 

Câu 4: Định luật Len-xơ được dùng để :

A. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín. 

B. Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

C. Xác định cường độ của dòng điện  cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

D. Xác định sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng. 

Câu 5: Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín sẽ :

A. Tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

B. Tỉ lệ thuận với điện trở của mạch điện. 

C. Bằng với thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín. 

D. Càng lâu nếu khối lượng của mạch điện kín càng nhỏ 

Câu 6: Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ tịnh tiến khung dây theo các cách sau 

I.Đi lên, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi. 

II.Đi xuống, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không
đổi. 

III. Đi ra xa dòng điện. 

IV. Đi về gần dòng điện. 

Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD

A. I và II                  
B. II và III
          
C. III và IV 

D. IV và I

Câu 7: Trong các yếu tố sau :
I. Chiều dài của ống dây kín
II. Số vòng của ống dây kín


III. Tốc độ biến thiên qua mỗi vòng dây 

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. I và II 

B. II và III 

C. III và I 
          D. Chỉ phụ thuộc II

Câu 8: Một khung dây kín có điện trở R. Khi có sự biến thiên của từ thông qua khung dây, cường độ dòng điện qua khung dây có giá trị :

A. I =
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[image: image144.wmf]DF

D

t


Câu 9: Định luật Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ?

A. Điện tích 


B. Khối lượng 



C. Động lượng


D. Năng lượng khác

Câu 10: Hình tròn biểu diễn miền trong đó có từ trường đều, có cảm ứng từ B. Khung dây hình vuông cạnh a ngoại tiếp đường tròn. Công thức nào sau đây biểu diễn chính xác từ thông qua khung

A.
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Câu 11. Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng.Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5.10-3 Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào ?

A. 0,2 T

B. 0,02T 

C. 2,5T

D. Một giá trị khác

Câu 12: Môt  khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung.Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2.Cảm ứng từđược làm giảm đều đặn từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất điện động trong toàn khung dây có giá trị nào sau đây ?

A. 0,6V

B. 6V 

C. 60V

D.12V

Câu 13: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính  0,1m.Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ.Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s.Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có giá trị nào ?

A. 0,628 V

B. 6,28V

C. 1,256V

D. Một giá trị khác

Câu 14: Một thanh dẫn dài 25cm, chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3T.Vectơ vận tốc 
[image: image148.wmf]V

vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
[image: image149.wmf]B

, cho v = 3m/s.Suất điện động cảm ứng trong thanh là :

A. 6.10-3 V

B. 3.10-3 V

C. 6.10-4 V

D. một giá trị khác

Câu 15: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1,14dm, đặt trong từ trường đều B, vectơ 
[image: image150.wmf]B

 vuông góc với mặt phẳng khung. Cho B = 0,1T. Xác định chiều Ic và độ lớn của suất điện động cảm ứng Ec xuất hiện trong khung dây khi người ta uốn khung dây nói trên thành một vòng dây hình tròn ngay trong từ trường đều nói trên trong thời gian một phút

A. Ic cùng chiều kim đồng hồ ; Ec =1,4 v

B. Chu vi mạch điện không đổi nên từ thông qua mạch không biến thiên nên Ec = 0

C. Ic  ngựơc chiều kim đồng hồ ; Ec = 0,86v

D. Ic cùng chiều kim đồng hồ ; Ec = 14μV

Câu 16: Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao.

Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở. thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín.trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh lần luợt là t1, t2 t3. tacó

A t1 = t2 = t3. 

B. t1 < t2< t3

C. t3 = t2 < t1

D. t1 = t2 < t3 

Câu 17: Một thanh kim loại CD = l chuyển động trong từ đều có cảm ứng từ B, vận tốc v của thanh vuông góc với các đường cảm ứng và cắt các đường cảm ứng.suất điện động xuất hiện trong thanh có giá trị nào sau đây ?

A. Bvl
            B. 
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D. Một giá trị khác
Câu 18: Chọn câu sai.  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường, và cắt các đường cảm ứng phụ thuộc :

A.Hướng của từ trường


B. Độ dài của đoạn dây dẫn

C.Tiết diện thẳng của dây dẫn
 
D. Vận tốc chuyển động của đoạn dây dẫn

Câu 19: Một thanh dẫn điện, dài 50cm, chuyển động trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,4 T, vectơ vận tốc 
[image: image153.wmf]V

 vuông góc với thanh và có độ lớn v = 20m/s.Vectơ 
[image: image154.wmf]B

 vuông góc với thanh và tạo với vectơ 
[image: image155.wmf]V

 một góc α = 300. Hiệu điện thế giữa hai đầu C, D của thanh là bao nhiêu ? Điện thế đầu nào cao hơn ?
A. U = 0,2V, Điện thế ở C cao hơn ở D.         
B. U =  2V. Điện thế ở D cao hơn ở C

C.  U = 0,2V. Điện thế ở D cao hơn ở C.
       
D.  U =  0,4 V. Điện thế ở C cao hơn ở D

Câu 20: Một thanh nam châm thẳng được thả rơi tự do theo trục của một vòng dây tròn, kín. Trong thời gian nam châm rơi xuyên qua vòng dây, chiều và cường độ dòng điện cảm ứng Ic sinh ra trong vòng dây biến đổi như thế nào ?

A.Chạy theo chiều kim đồng hồ, cường độ dòng điện cảm ứng Ic không đổi. 

B.Chạy ngược chiều kim đồng hồ, cường độ dòng điện cảm ứng Ic không đổi 

C.Thay đổi chiều, cường độ dòng điện Ic cũng thay đổi 

D.Thay đổi chiều, cường độ dòng điện Ic không thay đổi 

Câu 21: Một lò xo treo thẳng đứng như hình vẽ, một đầu nhúng vào chậu đựng thuỷ ngân, đầu còn lại treo vào một điểm cố định. Khi K đóng, chọn câu mô tả đúng nhất.  

A. Lò xo  bị hút lên (co lại).


B. Lò xo bị hút xuống (giãn ra ).

C. Lò xo bị dao động. 



D. Lò xo vẫn cân bằng (không biến dạng). 

Câu 22: Một nam châm rơi thẳng đứng dọc theo một ống đồng dài.

Chọn mô tả đúng nhất cho chuyển  động của nam châm. Bỏ qua tác

 dụng của không khí lên nam châm.


A. Nam châm rơi tự do.


B. Rơi thẳng nhanh dần đều nhưng không phải rơi tự do.

C. Rơi chậm dần đều vì có lực cản. 

D. Lúc đầu chuyển động thẳng nhanh dần, sau đó chuyển động thẳng đều. 

Câu 23:  Biểu thức nào sau đây dùng để tính độ tự cảm của một mạch điện ?

A. L = 
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B.  L = 
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C.  L =
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         D.  L = B.i

Câu 24: Công thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng, diện tích S, có chiều dài l.

A.  10-7
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B. 4π.10-7.
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C. 4π.10-7.
[image: image161.wmf]S

l

N

2


         D. 10-7
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Câu 25: Trong các yếu tố sau :

I. Cấu tạo của mạch điện.

III.  Cường độ của dòng điện qua mạch

II. Tốc độ biến thiên của dòng điện qua mạch

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch phụ thuộc các yếu tố nào ?

A. I và II

B. II và III 

C. I và III 

D. Cả ba yếu tố

Câu 26. Một khung dây có điện trở R, diện tích S, đặt trong từ trường đều có đường cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng khung. cảm ứng từ B biến đổi đều một lượng là ΔB trong thời gian Δt.Công thức nào sau đây được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây trong thời gian Δt ?

A.  RS2
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B. RS
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C. S2
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Câu 27: Một ống dây dài gồm N vòng dây, đường kính ống dây là D (m), ống dây được đặt trong từ trường đều B có phương song song với trục ống dây, hai đầu ống dây được nối với một tụ điện có điện dung C (F). Khi cho cảm ứng từ B biến thiên đều với tốc độ 
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(T/s) thì tụ điện có tích điện không ? nếu có thì điện tích của tụ có giá trị nào?

A. Mạch chứa tụ nên trong mạch không có dòng điện cảm ứng, vậy tụ không tích điện. 

B. Tụ có tích điện, điện tích của tụ có giá trị là Q = C.
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C. Tụ có tích điện, điện tích của tụ có giá trị là Q = π
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D. Tụ có tích điện, điện tích của tụ có giá trị là Q = C D2N
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Câu 28: Các thiết bị điện như quạt điện, máy bơm, máy biến thế…, sau một thời gian vận hành thì  vỏ ngoài của thiết bị thường bị nóng lên. Nguyên nhân này chủ yếu là do 

A. Nhiệt toả ra do ma sát giửa bộ phận quay và bộ phận đứng yên truyền ra vỏ máy 

B. Toả nhiệt trên điện trở R trong các cuộn dây của máy theo định luật Jun-Lenxơ

C. Do tác dụng của dòng điện Fucô chạy trong các lỏi sắt bên trong máy, làm cho lỏi sắt nóng lên. 

D. Do các bức xạ điện từ khi có dòng điện chạy qua thiết bị tạo ra.

Câu 29: Lực nào sau đây được ứng dụng để điều khiển tia điện tử  quét khắp màn hình trong bóng đèn hình của máy thu hình (tivi)

A Lực từ Ampe

B. Lực tĩnh điện Cu-lông



C.Trọng lực
                      D. Lực Lorenxơ. 

Câu 30: Thiết bị điện nào sau đây ứng dụng tác dụng có lợi của dòng điện Fu-cô
A. Công tơ điện 
                                            B. Quạt điện



C.  Máy bơm nước(chạy bằng  điện)

   D. Máy biến thế. 

Câu 31: Công thức nào sau đây  dùng để tính năng lượng từ trường của ống dây?

A. W = 1/2LI.

B. W = 2LI2.
C. W = 1/2IL2.
D. W = 1/2LI2. 

Câu 32: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5H. Muốn tích luỹ năng lượng từ trường 100J trong ống dây thì phải cho dòng điện có cường độ bao nhiêu đi qua ống dây?

A. 2A

                    B. 20A

C. 1A

           D. 10A

Câu 33: Đơn vị độ tự cảm là Henry, với 1H bằng :

A. 1J.A2
                    B. 1J/A2 

C. 1V.A
           D. 1V/A

Câu 34: Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm sẽ có giá trị?
A. 10V

         B. 20V


C. 0,1kV

D. 2kV

Câu 35: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0A trong 0,01s ; suất điện động tự cảm trong đó có giá trị trung bình 64V ;độ tự cảm có giá trị :

A. 0,032H
            
B.  0,04H

C. 0,25H

D. 4H 
Câu 36. Một khung dây có diện tích khung 54 cm2 đặt trong từ trường mà vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 600, độ lớn vectơ cảm ứng từ có đồ thị như hình. Suất điện động cảm ứng trong khung gần bằng?

A. 0,7 V.
                      B. 1,4V.

C. 0,28 V.
  D. 0,405V.
Câu 37. Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là

A. 0 (V). 
B. S (V).
C. 
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Câu 38. Cho từ thông qua một mạch điện biến đổi như đồ thị. Suất điện động cảm ứng ec xuất hiện trong mạch?

A. 0 ≤ t ≤ 0,4 s thì ec = 2,5V. 
B. 0,2 s ≤ t ≤ 0,4 s thì ec = - 2,5V.
C. 0,4 s ≤ t ≤ 1 s thì ec = 1,25V
D. 0,4 s ≤ t ≤ 1 s thì ec = -1,25V.

Câu 39. Một ống dây có độ tự cảm là 5 H, được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị ở hình bên. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05 s là 
A. 50 V.
B. 500V.                      C. 100V.                   D. 1000V. 
Câu 45. Đồ thị bên biểu diễn sự biến đổi của dòng điện i chạy qua một ống dây theo thời gian t. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 là e1 , từ t1 đến t2 là e2 . Tỉ số  
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 bằng
A. -2.
B. -0,5.                         C. 0,5.
D. 2.
2.4.2. Đáp án

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/A
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/A
	A
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	C
	B
	C

	Câu 
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đ/A
	D
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	A

	Câu 
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/A
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A


III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI
1. Hiệu quả kinh tế: 

Sau khi tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh học tập trên lớp và định hướng học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá kết quả ở nhà. Học sinh không cần đến trường, nghỉ dịch các em yên tâm ở nhà tự học nhận nhiệm vụ học tập và lấy dữ liệu tự học cô cung cấp và tự đánh giá kết quả học tập của mình trên các phần mềm trực tuyến Shub Classroom, Micrcosoft Teams,…Qua quá trình áp dụng sáng kiến bản thân tôi thấy sáng kiến của tôi có một số hiệu quả kinh tế về một số phía. Về phía học sinh, các các em không phải đến trường học hay mượn các thầy cô giảng trực tiếp cho nên các em tiết kiệm được chi phí học thêm, chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian bởi các buổi học giàn trải không có trọng tâm. Về phía giáo viên, khi đã biên soạn tài liệu tự học và tự kiểm tra kĩ lưỡng cho học sinh, tôi không phải mất công chỉ bảo nhiều cho học sinh, các em tự lĩnh hội và vận dụng được kiến thức một cách hiệu quả. Về phía nhà trường, nhà trường đỡ các chi phí về hao tổn cơ sở vật chất, tiền điện, các dịch vụ phát sinh vì học sinh có thể học ở nhà phần nhiều thời gian mà không cần tới trường học. 

 Cụ thể, với số lượng bài tập và bài kiểm tra các em có thể tự học ở nhà trong 8 tiết(2 tiết nghiên cứu bài mẫu, 3 tiết vận dụng, 2 tiết luyện tập và 1 tiết làm bài kiểm tra). Như vậy mỗi em tiết kiệm được 40.000đ (5.000đ/1tiết học thêm). Tổng số học sinh của tôi là 120HS/3 lớp. Số tiền các em tiết kiệm được là: 4.800.000đ. Ngoài ra các em còn đỡ được chi phí đi lại. Nhà trường cũng tiết kiệm được chi phí về cơ sở vật chất.


Hơn thế nữa, sau khi kiểm tra kết quả các em làm bài kiểm tra, tôi thấy các em  đã  nắm vững được bản chất hiện tượng Cảm ứng điện từ và các phương pháp giải bài tập nên khi gặp các vấn đề cần giải quyết trong chương các em không bị lúng túng, mơ hồ mà tự tin vận dụng và phát huy được khả năng tư duy, phát triển năng lực của mình; kể cả học sinh học yếu. Vì vậy, tỉ lệ học sinh yếu kém phần này không còn nữa, số học sinh khá, giỏi tăng lên (được thể hiện rõ từ 2 đồ thị ở dưới)

*Kết quả áp dụng SKKN giảng dạy các lớp khối 11 năm học 2019– 2020 như sau:

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	11A2
	40%
	50%
	10%
	0%

	11A6
	20%
	40%
	35%
	5%

	11A7
	5%

	35%
	50%
	10%


Đồ thị biểu diễn kết quả đánh giá HS trước khi áp dụng SKKN của 3 lớp khối 11
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Đồ thị biểu diễn kết quả đánh giá HS sau khi áp dụng SKKN của 3 lớp khối 11
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2. Hiệu quả về mặt xã hội

Như vậy, việc tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh học tập trên lớp và định hướng học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá của tôi đã đạt được thành công trong việc góp phần cơ bản hiệu quả hoàn thiện và phát triển năng lực của HS.


Việc tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh học tập trên lớp và định hướng học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá hỗ trợ HS phát huy năng lực là khả thi và có hiệu quả, có tác dụng rõ rệt trong việc tạo hứng thú cho HS học tập, lòng tự tin của HS vào khả năng học tập của bản thân, rèn cho HS những kĩ năng cơ bản dẫn đến kết quả tổng hợp là giúp HS tự lực hoàn thành nhiệm vụ học tập trong chương cũng như các phần kiến thức khác không những của môn học mà còn cả các môn học khác. Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề của các em được phát huy giúp chất lượng học tập của các em được nâng cao, điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng của ngành giáo dục nước nhà.
3. Khả năng áp dụng và nhân rộng


Sáng kiến có thể áp dụng và nhân rộng cho giáo viên bộ môn Vật Lý và học sinh lớp 11 trên các trường THPT trong toàn quốc. Ngoài ra sáng kiến còn áp dung cho các giáo viên Công Nghệ trong dạy học STEM các chủ đề về máy phát điện. Sáng kiến đã áp dụng với 120 học sinh thuộc 3 lớp: 11a2, 11a6, 11a7 trong trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định.
IV. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền. 
Tôi xin cam kết: Sáng kiến “Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản” là do chính tôi viết, được tôi áp dụng trong dạy học tại trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định. Sáng kiến này chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	
	TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

(Ký tên)

Vũ Thị Hòa


CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

(xác nhận)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng cấp xét duyệt SKKN cấp Ngành Giáo dục đào tạo Nam định 

Tên tôi là: VŨ THỊ HÒA
Ngày sinh: 27/09/1991

Nơi công tác: Trường THPT C Nghĩa Hưng

Chức danh: Giáo viên THPT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật Lý

Tỉ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%  

- Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản.
- Lĩnh vực áp dụng SKKN: Trong dạy học môn Vật lý 11 THPT  
          - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu : 09/3/2020

          - Mô tả bản chất của sáng kiến: 

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Thầy và trò trường THPT C Nghĩa Hưng đang tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Mục tiêu của giáo dục là hình thành các kĩ năng, năng lực cho học sinh để giúp các em tự lĩnh hội kiến thức có thể vận dụng vào trong thực tế cuộc sống, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức suốt đời. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao do học sinh chưa quen với cách thức học tập mới. Trong nhiều môn học các thầy cô chưa tổ chức được các hoạt động khơi dạy hứng thú môn học và chưa phát triển được năng lực sáng tạo cho học sinh, giáo viên còn chưa có định hướng nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh tự nghiên cứu bài học và chưa có hệ thống phân loại hướng dẫn bài học cụ thể cho học sinh tự học. Điều đó làm hạn chế khả năng tự học, tự sáng tạo và yêu thích môn học của các em. 

Với đặc thù môn học Vật lý, để học tốt thì học sinh cần phải có một phương pháp học tích cực, chủ động, có cơ hội tiến hành các thí nghiệm, phân tích các bài tập, liên hệ với thực tiễn thì mới hiểu bài một cách sâu sắc. Chương “Cảm ứng điện từ” lớp 11 có khối kiến thức tương đối khó đối với HS THPT, nhưng ứng dụng rất nhiều trong thực tế đời sống như: cách để tạo ra điện, nguyên lí hoạt động của đina mô xe đạp, bếp từ, sạc không dây, loa điện từ,… và hơn thế nữa chương chính là cơ sở lí thuyết để các em học sinh có thể nghiên cứu chế tạo ra máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng sạch như gió, nước,…Từ đó dần dần hình thành được niềm đam mê, yêu thích môn học và khơi dậy sự sáng tạo khoa học của các em.
Đáp ứng tinh thần đổi mới giáo dục, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học, hình thành kỹ năng, năng lực cho người học đòi hỏi giáo viên phải tìm ra những phương pháp phù hợp nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ được giao đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh kéo dài các em không thể đến lớp để lĩnh hội kiến thức. Tôi lựa chọn giải pháp: Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản.
Sáng kiến trình bày thiết kế hoạt động dạy học một vài chủ đề trong chương “Cảm ứng điện từ” lớp 11 cơ bản; phân loại các dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập mẫu, bài tập tự luyện cho từng dạng; bài kiểm tra cuối chương cho học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình theo định hướng nhằm phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. Trên cơ sở đó có thể hình thành năng lực tự học của học sinh trong những chủ đề khác.
- Những điều kiện cân thiết để áp dụng sáng kiến:
+ Giáo viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết tận tình với nghề

+ Học sinh tích cực, tự giác trong các nhiệm vụ học tập.

+ Học sinh và giáo viên có tương tác trao đổi thông tin, hỗ trợ quá trình học tập thông qua các phần mềm trực tuyến.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến

Sáng kiến góp phần giúp học sinh tự chiếm lĩnh và khắc sâu được kiến thức môn học, nâng cao hứng thú ham mê yêu thích môn học và yêu thích việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, góp phần phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập của người học, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển năng lực sáng tạo KHKT của học sinh và là tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy học các môn: Sinh học, Hóa học, Toán học và Công nghệ trong công tác dạy học tích hợp theo dự án và dạy học theo chủ đề định hướng STEM. 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



                 

                                                 Nghĩa Hưng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

                                                                    Người nộp đơn

                                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

                                                                         Vũ Thị Hòa
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HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG 
Chứng nhận
Bà : VŨ THỊ HÒA, giáo viên trường THPT C Nghĩa Hưng, là tác giả của sáng kiến: Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản.

	Số: …………

	Nghĩa Hưng, ngày ... tháng... năm …..
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
HIỆU TRƯỞNG



Giấy Chứng nhận sáng kiến số:
1. Tóm tắt nội dung sáng kiến:
Đáp ứng tinh thần đổi mới giáo dục, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học, hình thành kỹ năng, năng lực cho người học đòi hỏi giáo viên phải tìm ra những phương pháp phù hợp nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ được giao đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh kéo dài các em không thể đến lớp để lĩnh hội kiến thức. Tôi lựa chọn giải pháp: Tổ chức các hoạt động dạy học và định hướng cho học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương “Cảm ứng điện từ”, lớp 11 chương trình cơ bản.
Sáng kiến trình bày thiết kế hoạt động dạy học một vài chủ đề trong chương “Cảm ứng điện từ” lớp 11 cơ bản; phân loại các dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập mẫu, bài tập tự luyện cho từng dạng; bài kiểm tra cuối chương cho học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình theo định hướng nhằm phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. Trên cơ sở đó có thể hình thành năng lực tự học của học sinh trong những chủ đề khác.
2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến:

Sau khi tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh học tập trên lớp và định hướng học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá kết quả ở nhà. Học sinh không cần đến trường, nghỉ dịch các em yên tâm ở nhà tự học nhận nhiệm vụ học tập và lấy dữ liệu tự học cô cung cấp và tự đánh giá kết quả học tập của mình trên các phần mềm trực tuyến Shub Classroom, Micrcosoft Teams,…Qua quá trình áp dụng sáng kiến bản thân tôi thấy sáng kiến của tôi có một số hiệu quả kinh tế về một số phía. Về phía học sinh, các các em không phải đến trường học hay mượn các thầy cô giảng trực tiếp cho nên các em tiết kiệm được chi phí học thêm, chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian học. Về phía nhà trường, nhà trường đỡ các chi phí về hao tổn cơ sở vật chất, tiền điện, các dịch vụ phát sinh vì học sinh có thể học ở nhà phần nhiều thời gian mà không cần tới trường học.

Việc tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh học tập trên lớp và định hướng học sinh tự học, tự kiểm tra đánh giá hỗ trợ HS phát huy năng lực là khả thi và có hiệu quả, có tác dụng rõ rệt trong việc tạo hứng thú cho HS học tập, lòng tự tin của HS vào khả năng học tập của bản thân, rèn cho HS những kĩ năng cơ bản dẫn đến kết quả tổng hợp là giúp HS tự lực hoàn thành nhiệm vụ học tập trong chương cũng như các phần kiến thức khác không những của môn học mà còn cả các môn học khác. Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề của các em được phát huy giúp chất lượng học tập của các em được nâng cao, điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng của ngành giáo dục nước nhà.
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Hình 1: Cấu tạo dynamo xe đạp
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